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- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường phổ thông thuộc Sở;
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Thực hiện văn bản số 5986/BGDĐT-GDQP ngày 30/9/2024 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng an 
ninh năm học 2024-2025; Kế hoạch số 610/KH-HĐ.GDQPAN ngày 27/02/2024 
của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Long An về công tác Giáo dục 
quốc phòng và an ninh năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện 
nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN); công tác quốc phòng, 
quân sự; công tác phòng, chống khủng bố; phòng thủ dân sự năm học 2024-2025 
như sau: 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2024 - 2025
1. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính 

trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQPAN trong tình hình 
mới; Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XI “ Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu 
cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; thực hiện nghiêm Luật GDQPAN số 
30/2013/QH13 ngày 19/6/2013, Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 
ngày 12/6/2013, Luật Phòng thủ dân sự số 18/2023/QH15 ngày 20/6/2023; Nghị 
định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện 
pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và Nghị định số 
139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 
Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ; Nghị định số 
168/2018/NĐCP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về Công tác quốc phòng ở bộ, 
ngành Trung ương, địa phương; Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 
của Chính phủ Quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của 
Bộ về công tác GDQPAN; phòng, chống khủng bố; phòng thủ dân sự. Xác định 
công tác GDQPAN; quốc phòng, quân sự; phòng, chống khủng bố; phòng thủ dân 
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sự là một trong những nhiệm vụ lãnh đạo trọng tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, 
người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, trường học.

2. Đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới công tác quản lý nhà nước về 
GDQPAN, xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, nề nếp, bảo đảm 
chất lượng, hiệu quả trong dạy, học môn GDQPAN.

3. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch chung của ngành Giáo dục bảo đảm tổ 
chức dạy và học an toàn, chất lượng, hiệu quả. Quán triệt nghiêm túc nhiệm vụ 
năm học; tổ chức, triển khai dạy, học môn học GDQPAN theo quy định của Luật 
GDQPAN và các văn bản, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tạo điều kiện 
thuận lợi cho học sinh học tập, sinh viên hoàn thành chương trình môn học 
GDQPAN theo kế hoạch. Cử cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, giảng viên 
tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh của các đối tượng 
theo quy định.

4. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng GDQPAN, giáo dục lòng yêu 
nước, tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc; kết hợp với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, 
kĩ năng sống, kĩ năng nghề nghiệp, rèn luyện thể chất, kiến thức pháp luật và 
các nội dung hoạt động giáo dục khác cho học sinh phù hợp với từng lứa tuổi.

5. Cử giáo viên tham dự các lớp bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên 
GDQPAN có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có trình độ kiến thức, năng lực 
chuyên môn, kỹ năng, phương pháp giảng dạy các nội dung GDQPAN; bảo đảm đủ 
về số lượng và từng bước đạt chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu giảng dạy, quản lý môn 
học GDQPAN.

6. Tập trung đầu tư mua sắm cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học, 
mô hình học cụ, vũ khí, trang bị; cũng cố thao trường, bãi tập; khai thác, sử dụng 
sách giáo khoa, giáo trình, các nguồn học liệu, trang thiết bị dạy học, mô hình học 
cụ hiệu quả, đáp ứng yêu cầu dạy, học theo các quy định.

7. Quán triệt và xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, 
quân sự; công tác phòng, chống khủng bố; công tác phòng thủ dân sự và tổ chức 
hoạt động theo qui định.

8. Chỉ đạo các Tổ chuyên môn ở các cấp học của từng cơ sở giáo dục tổ 
chức xây dựng kế hoạch dạy, học môn học; kế hoạch bài dạy và tổ chức triển khai 
dạy, học môn học GDQPAN theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được 
triển khai từ lớp 1 đến lớp 12, bảo đảm khoa học, hiệu quả phù hợp với điều kiện 
thực tế của địa phương, nhà trường và học sinh.

9. Tuyên truyền phổ biến cho cán bộ công chức, viên chức, giáo viên và 
học sinh hiểu rõ Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu 
nổ và công cụ hỗ trợ; Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BGDĐT-BQP ngày 
22/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện pháp 
luật về nghĩa vụ quân sự và đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội. 
Hiệu trưởng các trường phối hợp, tham mưu, hỗ trợ Hội đồng nghĩa vụ quân sự 
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địa phương trong công tác tuyển quân hàng năm về việc xác nhận trình độ văn 
hóa và hoãn do đang học của học sinh trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ thật 
chính xác, tránh sai sót. 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 
A. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục và tổ chức dạy, học môn 

học Giáo dục quốc phòng và an ninh
1. Đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố 

và trường trung học phổ thông có cấp tiểu học hoặc trung học cơ sở
1.1. Tổ chức dạy học lồng ghép GDQPAN theo Thông tư số 08/2024/TT-

BGDĐT ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc hướng dẫn nội dung 
giáo dục lồng ghép GDQP&AN trong các trường tiểu học, trường THCS và 
trường phổ thông có nhiều cấp học và Công văn số 1829/SGDĐT-GDTrH ngày 
17/5/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 
08/2024/TT-BGDĐT ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Giáo viên lựa 
chọn nội dung lồng ghép GDQPAN báo cáo tổ bộ môn, các bộ môn tổng hợp nội 
dung lồng ghép GDQPAN thông qua Ban Giám hiệu, trên cơ sở nội dung lồng 
ghép GDQPAN của các bộ môn, các trường xây dựng và triển khai thực hiện kế 
hoạch giảng dạy lồng ghép nội dung GDQPAN bảo đảm đủ nội dung theo quy 
định đối với từng cấp học và khối lớp, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa 
phương, nhà trường. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo phương pháp, hình thức lồng 
ghép, không làm ảnh hưởng đến thời lượng và cấu trúc bài dạy bảo đảm chất 
lượng, hiệu quả.

1.2. Rà soát, đồng thời có đề nghị với Ủy ban nhân dân cùng cấp để được 
bố trí ngân sách cho các đơn vị và chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tiếp tục 
đầu tư, mua sắm mới hoặc mua sắm bổ sung trang thiết bị, mô hình học cụ, cơ sở 
vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu GDQPAN trong các trường tiểu học, trường 
trung học cơ sở đúng theo Hướng dẫn số 1174/SGDĐT-GDTrH ngày 29/3/2024 
của Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng thời có văn bản chỉ đạo các trường tiểu học, 
trường trung học cơ sở rà soát lại những thiết bị đã hư hỏng không còn sử dụng 
được, chưa có hoặc còn thiếu số lượng theo quy định tại Thông tư số 19/2022/TT-
BGDĐT ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1.3. Cử cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia học các lớp bồi dưỡng 
hoặc cặp nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch 
của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; đồng thời xây dựng các kế 
hoạch về công tác quốc phòng, quân sự; phòng chống khủng bố, công tác phòng 
thủ dân sự và triển khai cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng tự vệ thực 
hiện theo hướng dẫn của Ban chỉ huy quân sự huyện, thị xã, thành phố.

1.4. Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy quân sự  huyện, thị xã, thành phố rà 
soát nắm chắc trình độ văn hóa của nam thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập 
ngũ, kiểm tra chặt chẽ việc hoãn nghĩa vụ quân sự do đang học, triệt để không để 
sai, sót đối tượng. 

2. Tổ chức giảng dạy môn học GDQPAN trong các trường THPT 
2.1. Đối với các lớp 10, 11 và 12 thực hiện nội dung GDQPAN theo Thông 
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tư số 46/2020/TT-BGDĐT ngày 24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Ban 
hành Chương trình môn GDQPAN cấp trung học phổ thông; sử dụng sách giáo 
khoa theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt và có bổ sung những kiến thức mới đã được Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn 
ngày 21 và 22/8/2024. 

2.2. Tổ chức dạy, học theo phân phối chương trình cả năm học đối với lớp 
10, 11 và lớp 12; nội dung học thực hành, dạy tập trung dứt điểm theo bài, theo 
lớp, nhưng xếp lịch giảng bài không quá 3 tiết học/buổi/lớp, đồng thời các trường 
khi tổ chức dạy học trái buổi phải xếp cặp tiết, không nên xếp lịch học trái buổi 
tiết đơn, gây lãng phí về thời gian nghỉ ngơi, ảnh hưởng đến sức khỏe của học 
sinh, cũng như tính đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông,.... 

2.3. Xây dựng kế hoạch bài dạy khoa học, đúng, đủ theo chương trình, đáp 
ứng yêu cầu phương pháp và kĩ thuật dạy học, trang thiết bị dạy học và học liệu; 
các bài dạy phải được thông qua tổ chuyên môn và nhà trường phê duyệt (có đóng 
dấu đỏ) theo quy định trước khi tổ chức giảng dạy; tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp, hình thức dạy và kiểm tra, đánh giá 
nhằm phát triển phẩm chất, năng lực tự chủ, sáng tạo của học sinh.

2.4. Phát huy tính tích cực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo của tổ chuyên môn, 
giáo viên trong dạy, học môn GDQPAN. Kết hợp chặt chẽ công tác GDQPAN 
với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học 
sinh và các nội dung hoạt động giáo dục khác bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an 
toàn phù hợp với từng lứa tuổi. Từ năm học 2024 – 2025 trở đi, Sở Giáo dục và 
Đào tạo sẽ tổ chức lại các Cụm Sinh hoạt chuyên môn của môn học GDQPAN, 
để trao đổi về thực hiện nội dung, chương trình, phương pháp dạy; đánh giá kết 
quả, rút kinh nghiệm trong quá trình dạy học. 

Sở Giáo dục và Đào tạo quy định các đơn vị sau đây trong Cụm sinh hoạt 
chuyên môn và thay mặt cho Sở GD&ĐT thực hiện nhiệm vụ Cụm trưởng ở năm 
học 2024 – 2025 như sau:

- Cụm số 1, gồm có 04 đơn vị: Tân Hưng, Hưng Điền B, Vĩnh Hưng, Khánh 
Hưng; do trường THPT Tân Hưng làm Cụm trưởng.

- Cụm số 2, gồm có 05 đơn vị: Thiên Hộ Dương, Kiến Tường, Bình Phong 
Thạnh, Hậu Thạnh Đông và Tân Thạnh; do trường THPT Thiên Hộ Dương làm 
Cụm trưởng.

- Cụm số 3, gồm có 05 đơn vị: Đức Huệ, Mỹ Quý, Mỹ Bình, Mỹ Lạc và 
Thạnh Hóa; do trường THPT Đức Huệ làm Cụm trưởng.

- Cụm số 4, gồm có 05 đơn vị: Đức Hòa, An Ninh, Hậu Nghĩa, Võ Văn 
Tần, Năng Khiếu Tân Tạo; do THPT Đức Hòa là Cụm trưởng.

- Cụm số 5, gồm 06 đơn vị: Nguyễn Hữu Thọ, Gò Đen, Lương Hòa, 
Nguyễn Trung Trực – Bến Lức, Ischool, Emasi-Waterpoint Campus; do trường 
THPT Nguyễn Hữu Thọ làm Cụm trưởng.

- Cụm số 6, gồm 06 đơn vị: Tân Trụ, Nguyễn Trung Trực, Phan Văn Đạt, 
Nguyễn Thông, Thủ Thừa, Bồ Đề Phương Duy; do trường THPT Tân Trụ làm 
Cụm trưởng.
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- Cụm số 7, gồm 06 đơn vị: Tân An, Hùng Vương, Lê Quý Đôn, Chuyên 
Trần Văn Giàu, Hà Long, Nguyễn Văn Rành; do trường THPT Tân An làm Cụm 
trưởng.

- Cụm số 8, gồm 05 đơn vị: Rạch Kiến, Cần Đước, Long Hựu Đông, Long 
Cang, Chu Văn An; do trường THPT Rạch Kiến làm Cụm trưởng.

- Cụm số 9, gồm có 04 đơn vị: Đông Thạnh, Nguyễn Thị Một, Nguyễn 
Đình Chiểu, Cần Giuộc; do THPT Đông Thạnh làm Cụm trưởng.

*Thành phần tham dự sinh hoạt Cụm chuyên môn và thời gian tổ chức họp 
cụm chuyên môn, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản quy định sau. Trong từng 
năm học, Sở GD&ĐT sẽ có phân công đơn vị luân phiên làm Cụm trưởng.

2.5. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm gắn với nội dung GDQPAN phải 
thiết thực, hiệu quả và đúng quy định. Không tổ chức các hoạt động trải nghiệm 
kết hợp với tổ chức học tập trung các nội dung GDQPAN trong chương trình môn 
học. Các trường không có giáo viên GDQPAN phải hợp đồng thỉnh giảng giáo 
viên ở đơn vị khác đến giảng dạy, nhưng phải xây dựng đầy đủ các văn bản và có 
phê duyệt kế hoạch, giáo án bài dạy trước khi thực hành giảng dạy, thực hiện đúng 
theo các điểm 2.1, 2,2, 2.3 và 2.4 của văn bản này; đồng thời nghiêm cấm tổ chức 
dạy tập trung dứt điểm cho từng khối, lớp trong thời gian nhất định.  

2.6. Tổ chức kiểm tra, đánh giá môn học trên cơ sở định hướng phát triển 
năng lực, phẩm chất học sinh, thực hiện đánh giá kết quả học tập theo Thông tư 
số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Quy định 
về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông; bảo đảm trung thực, 
khách quan, công bằng, chính xác kết quả học tập của học sinh. (những điểm cần 
lưu ý: khi thực hiện đánh giá kết quả học tập môn GDQPAN theo Thông tư số 
22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GD&ĐT đó là: trong một năm học 
của mỗi học sinh ở các lớp 10, 11 và 12 phải đánh giá đầy đủ các cột điểm như 
sau: Học kì I gồm có các cột điểm: ĐĐGtx, ĐĐGgk, ĐĐGck, ĐTBmhkI. Học kì II 
gồm có các cột điểm: ĐĐGtx, ĐĐGgk, ĐĐGck, ĐTBmhkII, ĐTBmcn). 

[2.7. Hiệu trưởng nhà trường có kế hoạch phân công cán bộ, giáo viên, nhân 
viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do địa 
phương tổ chức theo các nhóm đối tượng của Luật GDQPAN quy định. 

2.8. Thực hiện Thông tư số 23/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ Hội thao Giáo dục quốc 
phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông. Năm học 2024 – 2025, Sở 
GD&ĐT sẽ phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội thao GDQPAN trong học 
sinh THPT lần thứ XVI (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11/2024). Đề nghị Hiệu 
trưởng các trường THPT có kế hoạch bồi dưỡng đối tượng dự thi và đăng ký tham 
gia Hội thao GDQPAN cấp tỉnh đạt 100%.

3. Tổ chức liên kết đào tạo học môn GDQPAN trong trường Cao đẳng, 
cơ sở giáo dục đại học 

3.1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ GDQPAN theo nội dung, chương trình 
quy định tại Thông tư hướng dẫn số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ 
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GD&ĐT Ban hành chương trình GDQPAN trong trường Trung cấp sư phạm, Cao 
đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục Đại học; quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết 
định số 2861/QĐ-BQP ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về điều 
chỉnh, bổ sung danh sách liên kết GDQPAN theo Thông tư liên tịch số 
123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05/11/2015 của Bộ Quốc 
phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về quy định 
tổ chức liên kết GDQPAN của trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học.

3.2. Lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ liên kết GDQPAN của đơn vị với 
Trung tâm GDQP&AN Quân khu 7 (Trường Quân sự Quân khu 7) từ đầu năm 
học, khóa học và có gửi kế hoạch phối hợp liên kết GDQPAN cho sinh viên về 
Sở Giáo dục và Đào tạo và cơ quan quân sự địa phương để theo dõi và tổng hợp 
báo cáo Bộ GD&ĐT theo quy định.  

- Giáo trình môn học GDQPAN được bổ sung trong các đợt tập huấn của 
Bộ GD&ĐT, do đó  đơn vị cần cập nhật giáo trình mới và trang bị bổ sung thiết 
bị dạy học để phục vụ kịp thời cho giảng dạy và học tập. Tăng cường giáo dục 
tuyên truyền cho sinh viên trong giờ chính khóa và ngoại khóa về nhiệm vụ bảo 
vệ chủ quyền biển, đảo, các loại tội phạm phi truyền thống, bổ sung kiến thức cho 
cụm bài giảng an ninh trong giáo trình GDQPAN.

- Thực hiện tốt Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính 
phủ quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong 
thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự; đồng thời xác nhận 
thật chính xác nam sinh viên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ còn đang học tập tại 
trường gửi về UBND địa phương nơi cư trú của sinh viên chậm nhất vào tuần 
đầu của tháng 11 hàng năm.

- Cử cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc 
phòng và an ninh cho các đối tượng, do Hội đồng GDQPAN các cấp tổ chức.

B. Tăng cường các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện chất lượng, 
hiệu quả trong dạy và học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

1. Giữ vững đội ngũ giáo viên chuyên trách giảng dạy môn học 
GDQPAN đã qua đào tạo văn bằng 2 hoặc tốt nghiệp đại học sư phạm hệ 
chính quy GDQPAN.

- Thủ trưởng các đơn vị thực hiện việc rà soát, cân đối đội ngũ phù hợp với 
tình hình thực tế của đơn vị để thực hiện thuyên chuyển đạt hiệu quả.

- Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên GDQPAN 
có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, phương 
pháp giảng dạy các nội dung GDQPAN; bảo đảm đủ số lượng, chú trọng xây dựng 
đội ngũ giáo viên GDQPAN cốt cán để tổ chức bồi dưỡng tại cơ sở; gắn tự bồi 
dưỡng với nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong trường, cụm trường để 
nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn về GDQPAN. Quan tâm thực hiện các 
chế độ, ưu đãi đặc thù đối với giáo viên giảng dạy môn học GDQPAN.

2. Tăng cường cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị và thiết bị dạy học
- Lãnh đạo các trường trực thuộc sở, chỉ đạo giáo viên GDQPAN chủ trì, 

phối hợp chặt chẽ với cán bộ chuyên môn của đơn vị tiến hành rà soát, kiểm kê, 
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kiểm tra những loại thiếu bị còn thiếu số lượng để giảng dạy hoặc đã hư hỏng 
không khắc phục được có đề xuất nhu cầu mua sắm bổ sung về Sở GD&ĐT để 
xem xét và bố trí ngân sách cho các đơn vị tổ chức thực hiện, nhằm bảo đảm nhu 
cầu tối thiểu phục vụ dạy và học môn Giáo dục QPAN ở tất cả các cơ sở giáo dục 
trên địa bàn tỉnh trong năm học 2024 – 2025 và những năm học tiếp theo.

- Tiếp tục củng cố thao trường, bãi tập, phòng học bộ môn GDQPAN đáp 
ứng yêu cầu dạy học môn học theo các quy định hiện hành. Khai thác có hiệu quả, 
hết công năng các loại cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập hiện có. Tiếp 
tục triển khai thực hiện triệt để, nghiêm túc việc mang mặc trang phục giáo dục 
quốc phòng và an ninh đúng quy định trong dạy và học môn học giáo dục quốc 
phòng và an ninh theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quản lý chặt chễ vũ khí, trang bị, đối với súng tiểu liên AK cấp 5 đã hoán 
cải vô hiệu hóa phải được đăng ký với cơ quan quân sự cấp huyện theo quy định 
và sử dụng bảo đảm an toàn tuyệt đối.

- Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo có văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo 
dục trực thuộc, tiến hành thống kê, rà soát số lượng thiết bị dạy học lồng ghép nội 
dung GDQPAN còn thiếu, thiết bị đã hư hỏng không còn sử dụng được hoặc 
những thiết bị phục vụ dạy học chưa đúng với nội dung của Thông tư số 
08/2024/TT-BGDĐT ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, có kế hoạch dự 
toán kinh phí mua sắm thiết bị dạy lồng ghép nội dung GDQPAN trong các trường 
tiểu học và trung học cơ sở, báo cáo, kiến nghị với UBND cùng cấp để được bố 
trí ngân sách mua sắm thiết bị dạy học, nhằm bảo đảm tốt nhu cầu tối thiểu thiết 
bị dạy học lồng ghép nội dung GDQPAN theo quy định tại Thông tư số 
19/2022/TT-BGDĐT ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Nghiêm cấm việc dạy chay, học chay hoặc giảng dạy mang tính hình thức nội 
dung lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục tiểu học 
và trung học cơ sở.

C. Công tác quốc phòng, quân sự; phòng, chống khủng bố; phòng thủ 
dân sự 

1. Công tác quốc phòng, quân sự
- Triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ 

quân sự, Luật GDQPAN, Nghị định số 168/2018/NĐCP ngày 28/12/2018 của 
Chính phủ về công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương, các 
thông tư, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ GDĐT, các ban bộ, ngành Trung 
ương cho các đối tượng theo quy định.

- Ban Chỉ huy quân sự cơ quan của Sở GD&ĐT và Ban Chỉ huy quân sự 
các trường trực thuộc sở (nơi có quyết định thành lập B) ban hành quy chế hoạt 
động và xây dựng kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng đúng quy định.

- Ban Chỉ huy quân sự của cơ quan và nhà trường (nếu có) phối hợp chặt 
chẽ với cơ quan quân sự địa phương trên địa bàn thường xuyên tổ chức kiện toàn 
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Ban Chỉ huy quân sự và lực lượng tự vệ cơ quan, nhà trường đủ số lượng, đúng 
thành phần bảo đảm chất lượng theo quy định.

- Xây dụng hệ thống kế hoạch, văn kiện sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn 
luyện, luyện tập cho Ban Chỉ huy quân sự và lực lượng tự vệ theo đúng phương 
châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng, hiệu quả” sát với tình hình thực tế tại cơ sở, 
sẵn sàng xử lý các tình huống khi xảy ra; tham gia tập huấn, huấn luyện, luyện tập 
về công tác quốc phòng, quân sự đúng, đủ thành phần khi được triệu tập; thực 
hiện chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo theo quy định.

2. Công tác phòng, chống khủng bố
- Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người 

lao động, học sinh và tổ chức thực hiện nghiêm Luật, phòng chống khủng bố số 
28/2013/QH13 ngày 12/6/2013; Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 
của Chính phủ Quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của 
Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp và các quy định của Ban Chỉ đạo 
phòng, chống khủng bố Quốc gia và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ 
Quốc phòng, Bộ GD&ĐT về công tác phòng, chống khủng bố. 

- Cơ quan, đơn vị, nhà trường thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ 
đạo phòng, chống khủng bố địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, 
chống khủng bố; chủ động nắm chắc tình hình, các phương án xử lý tình huống 
trong phòng, chống khủng bố, không để xảy ra khủng bố ở cơ quan, đơn vị và nhà 
trường.

- Khi nhận được thông tin về khủng bố hoặc nghi ngờ tình huống khủng bố 
có thể xảy ra tại cơ quan, đơn vị, nhà trường, lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, 
đơn vị phải báo cáo ngay Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố cấp trên để phối 
hợp xử lý. Đồng thời, nhanh chóng áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong phòng, 
chống khủng bố; ngăn chặn, loại trừ, hạn chế tác hại của khủng bố gây ra; tổ chức 
sơ tán cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh đến vị trí an toàn.

- Xây dựng kế hoạch luyện tập các phương án phòng, chống khủng bố; 
tham gia tập huấn phòng, chống khủng bố đúng, đủ thành phần khi được triệu tập 
và thực hiện tốt Quyết định số 1196/QĐ-SGDĐT ngày 18/9/2023 về việc thành 
lập Tiểu ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố, Quyết định số 1204/QĐ-SGDĐT 
ngày 20/9/2023 về ban hành Quy chế hoạt động của Tiểu ban Chỉ đạo phòng, 
chống khủng bố Sở GD&ĐT và Kế hoạch số 3440/KH-SGDĐT ngày 22/9/2023 
về triển khai công tác phòng, chống khủng bố của Sở GD&ĐT. Thực hiện tốt chế 
độ sơ kết, tổng kết, báo cáo đúng quy định.

3. Công tác phòng thủ dân sự
- Quán triệt, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến cho cán bộ, giáo viên, người 

lao động, học sinh và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm Luật Phòng thủ dân sự 
số 18/2023/QH15 ngày 20/6/2023 và các văn bản hướng dẫn về công tác phòng 
thủ dân sự.
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- Kịp thời nắm chắc tình hình, dự báo chính xác nguy cơ xảy ra sự cố, thảm 
họa, thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn để xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự và 
chuẩn bị các phương án ứng phó sát với tình hình thực tế.

- Phối hợp với Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự địa phương tham gia tập huấn 
công tác phòng thủ dân sự đúng, đủ thành phần, luyện tập lực lượng phòng thủ 
dân sự kiêm nhiệm bảo đảm chất lượng, hiệu quả, sẵn sàng xử trí các tình huống 
khi xảy ra sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh; thực hiện tốt chế độ sơ kết, tổng 
kết báo cáo, rút kinh nghiệm kịp thời.

D. Công tác kiểm tra và thực hiện chế độ báo cáo của các đơn vị
- Năm học 2024-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tăng cường kiểm 

tra toàn diện việc thực hiện quy chế chuyên môn GDQPAN theo chương trình 
GDPT 2018 ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, để kịp thời nắm bắt thông tin 
và hỗ trợ, tư vấn giúp cơ sở khắc phục những sai sót, hạn chế...(có kế hoạch riêng).

- Phân hiệu Đại học sư phạm TP HCM tại Long An, Đại học Tân Tạo và 
Đại học KTCN Long An, báo cáo nhanh số liệu sinh viên theo phụ lục 1 về Sở 
GD&ĐT trước ngày 30/10/2024. 

- Các trường phổ thông trực thuộc Sở báo cáo nhanh số liệu học sinh theo 
phụ lục 2 về Sở GD&ĐT trước ngày 30/9/2024.

- Các trường phổ thông trực thuộc Sở báo cáo học kì 1 và kèm theo báo cáo 
số liệu ở phụ lục 3 và phụ lục 6  về Sở GD&ĐT trước ngày 18/01/2025 và báo 
cáo năm học trước ngày 10/6/2025.

- Phân hiệu Đại học sư phạm TP HCM tại Long An, Đại học Tân Tạo và 
Đại học KTCN Long An; các trường phổ thông thuộc Sở; phòng GD&ĐT các 
huyện, tx, tp và Trung tâm GDTX-KTTH, báo cáo phụ lục 4 về Sở GD&ĐT trước 
ngày 20/12/2025.

- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố báo cáo phụ lục 5 về Sở 
GD&ĐT trước ngày 20/5/2025.

- Địa chỉ nhận báo cáo: Phòng Giáo dục Trung học, bằng email 
(phonggdtrh.solongan@moet.edu.vn) theo thời gian quy định nêu trên.

    Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực 
hiện nghiêm túc, tổ chức quán triệt các văn bản hướng dẫn có liên quan đến thực 
hiện nhiệm vụ GDQP&AN ở các cấp đến tổ bộ môn và từng giáo viên môn học 
GDQPAN để giảng dạy thống nhất trong toàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu 
có khó khăn, vướng mắc, cần phản ánh về Sở GD&ĐT (qua Phòng Giáo dục 
Trung học: liên hệ Ông Phạm Minh Lực, chuyên viên Giáo dục quốc phòng và an 
ninh, điện thoại 0919  916  447) để được giải đáp và thống nhất thực hiện./.                   
                                                     
Nơi nhận:       KT.GIÁM ĐỐC 
- Như kính gửi (thực hiện);                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC
- Vụ GDQPAN (báo cáo);
- TT.HĐGDQPAN tỉnh (báo cáo);                                                                                       
- GĐ và các Phó GĐ Sở;
- Các phòng Sở, Thanh tra Sở;                   
- Lưu:VT, GDTrH.
                                                                                                Phan Thị Dạ Thảo

mailto:phonggdtrh.solongan@moet.edu.vn
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                         PHIÊN HIỆU CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              PHIÊN HIỆU CẤP MÌNH                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                        Số:…./……

…………., ngày…..tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
Kết quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh học kỳ 1 năm học…

Phần I
KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUÓC PHÒNG VÀ AN NINH

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC...

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Quy mô trường, lớp, giáo viên, học sinh
- Số lượng trường, lớp
- Số lượng, chất lượng giáo viên: trình độ đào tạo; đạt chuẩn, kiêm nhiệm; thừa, 
thiếu.
- Số lượng học sinh
2. Thuận lợi
3.Khó khăn
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GDQPAN
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành
2. Kết quả triển khai thực hiện cụ thể
2.1 Thực hiện chương trình giáo dục quôc phòng và an ninh
2.2 Tăng cường các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả 
GDQPAN theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
a) Đào tạo, bồi dưỡng, chất lượng, số lượng đội ngữ cán bộ quản lỷ, giáo viên 
GDQPAN
b) Cở sở vật chất
c) Sách giáo khoa
2.3 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong GDQPAN
III. NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM, NGUYÊN NHÂN
1. Hạn chế, khuyết điểm
2. Nguyên nhân
2.1 Nguyên nhân khách quan
2.2 Nguyên nhân chủ quan
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Phần II
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIÁO DỤC QUÓC PHÒNG VÀ AN NINH

NĂM HỌC....

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ ...
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1. Phương hướng
2. Nhiệm vụ
II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ quản lý, giáo viên
3. Công tác tổ chức dạy học GDQPAN
4. Cơ sở, vật chất
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đối với Bộ GDĐT
2. Đối với Bộ Quốc phòng
3. Đối với Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh
4. Ý kiến khác (nếu có)

Nơi nhận Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu)



12

Phụ lục 1
     PHIÊN HIỆU CẤP TRÊN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG ĐH...................                           Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                       
                                              .......... Ngày      tháng  10  năm 2024      

Báo cáo số lượng sinh viên đang học tập tại trường năm 2024
(mẫu này dành cho phân hiệu đại học sư phạm và các trường đại học báo cáo nhanh 

đầu khóa học, theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng GDQP&AN tỉnh)

Tổng số 
sinh viên
hiện tại 
của toàn 
trường

Số
sinh
viên
đang
học
năm
thứ
nhất

Số
sinh
viên
đang
học
năm
thứ
hai

Số
sinh
viên
đang
học
năm
thứ
ba

Số
sinh
viên
đang
học
năm
thứ
tư

Tổng số sinh 
viên đã được 
liên kết với 
Trung tâm 

GDQP&AN 
Quân khu 7  

học xong môn 
GDQP&AN

Số sinh viên
đã học môn 
GDQP&AN 

trong năm 2024 
(Tính từ ngày 
01/01/2024 
đến ngày 

30/10/2024)

Tổng số
sinh viên

tính đến ngày 
30/10/2024 

chưa học môn 
GDQP&AN

Thời gian báo cáo về Sở GD&ĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học) trước ngày 
30/10/2024, địa chỉ Email phonggdtrh.solongan@moet.edu.vn

  Nơi nhận:                                                                 Thủ trưởng đơn vị
 -Phòng GDTrH;                                                                              (ký tên, đóng dấu)
 -Lưu.

mailto:phonggdtrh.solongan@moet.edu.vn
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Phụ lục 2

 SỞ GD&ĐT TỈNH LONG AN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG................................                         Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                    
                                                    .......... Ngày      tháng  9  năm 2024  

BÁO CÁO    
Sĩ số học sinh, số lượng trường lớp và chất lượng giáo viên GDQP&AN 

(mẫu này dành cho các trường THPT báo cáo nhanh đầu năm học)

STT
Học sinh có tham 

gia học môn 
GDQP&AN

Học sinh không 
tham gia học môn 

GDQPAN
(Hệ GDTX)

Số lượng giáo viên 
Giáo dục quốc phòng và an ninh

Khối Tổng số
lớp

Tổng số
 học sinh

Tổng số
lớp

Tổng số
 học sinh

Cử 
nhân
(Đào 
tạo 4 
năm 
GV 

QPAN)

Văn 
bằng 2

Cử 
nhân

TC-QP

Bồi 
dưỡng 

6
tháng

về 
GV

QPAN

Thỉnh
giảng

10

11

12

Cộng

Thời gian báo cáo về Sở GD&ĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học) trước ngày 
30/9/2024, địa chỉ Email phonggdtrh.solongan@moet.edu.vn

  Nơi nhận:                                                                      Thủ trưởng đơn vị
 -Phòng GDTrH;                                                                        (ký tên, đóng dấu)
 -Lưu.

                                                                                   

 

mailto:phonggdtrh.solongan@moet.edu.vn
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Phụ lục 3

 SỞ GD&ĐT TỈNH LONG AN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG................................                         Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                    
                                                    .......... Ngày      tháng 01 năm 2025  

BÁO CÁO    
Kết quả giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh

(mẫu này dành cho các trường THPT báo cáo học kì 1 và năm học)

Tốt Khá Đạt Chưa đạt Miễn học
Khối 

Tổng số
học 
sinh

SL % SL % SL % SL %

10

11

12

Cộng
-Báo cáo học kì 1 trước ngày 18/01/2025.
-Báo cáo năm học 2024 - 2025 trước ngày 10/6/2025.
-Về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Giáo dục Trung học) địa chỉ Email 
phonggdtrh.solongan@moet.edu.vn

  Nơi nhận:                                                                     Thủ trưởng đơn vị
 -Phòng GDTrH;                                                                      (ký tên, đóng dấu)
 -Lưu.

                                                                                   

 

mailto:phonggdtrh.solongan@moet.edu.vn
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Phụ lục 4
     PHIÊN HIỆU CẤP TRÊN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHIÊN HIỆU CẤP MÌNH                            Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                         
                                                  .......... Ngày      tháng  12  năm 2024    

Báo cáo số lượng đã tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&AN năm 2024
(mẫu này quy định chung cho tất cả các đơn vị phải báo cáo)

TT Đối tượng Tổng số Đã bồi dưỡng Chưa bồi 
dưỡng

Ghi chú

1 Đối tượng 2
2 Đối tượng 3
3 Đối tượng 4

Cộng

  Nơi nhận:                                                                     Thủ trưởng đơn vị
 -Phòng GDTrH;                                                                        (ký tên, đóng dấu)
 -Lưu.
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Phụ lục 5
      
PHIÊN HIỆU CẤP TRÊN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHIÊN HIỆU CẤP MÌNH                           Độc lập-Tự do-Hạnh phúc                                                   

                                                              
                                                               .......... Ngày      tháng 01  năm 2025    

BÁO CÁO
Kết quả đã mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu dạy lồng ghép giáo dục quốc phòng

và an ninh cho học sinh năm học 2024-2025 theo Thông tư số 22/2022/TT
BGDĐT ngày 22/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

(mẫu này dành cho Phòng GD&ĐT và trường THPT có cấp TH hoặc THCS báo cáo)
1. Báo cáo số liệu mua sắm thiết bị GDQPAN năm học 2023-2024 của lớp 4

Số lượng thiết bị tối thiểu dạy lồng ghép nội 
dung GDQP&AN đã mua sắm trong năm học 

2024-2025

Tổng số lớp
(Tiểu học) 

Số lượng thiết 
bị hiện có từ

năm học 
2023 – 2024 
trở về trước 

Số lượng USB
GDQPAN

Số lượng 
Tranh 

GDQPAN

Số lượng 
Bộ nẹp 

treo tranh

Ghi chú

Tổng số lớp 1
Tổng số lớp 2
Tổng số lớp 3
Tổng số lớp 4
Tổng số lớp 5

Tổng cộng
            
2. Báo cáo số liệu mua sắm thiết bị dạy lồng ghép nội dung GDQPAN 
                              năm học 2024-2025 của THCS

Số lượng đã mua sắm mới thiết bị dạy lồng
ghép nội dung GDQPAN năm học 2024-2025

Tổng số trường 
(THCS) trên địa 

bàn: 

Số lượng thiết 
bị hiện có từ 

năm học 
2023 – 2024 
trở về trước

USB
GDQPAN

Tranh 
GDQPAN

Bộ nẹp treo 
tranh

Ghi chú

Tổng số lớp 6
Tổng số lớp 7
Tổng số lớp 8
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Tổng số lớp 9
Tổng cộng

Nơi nhận:                                                                              Thủ trưởng đơn vị
 -Phòng GDTrH;                                                                               (ký tên, đóng dấu)
- Lưu...                                                                          

Phụ lục 6

SỞ GD&ĐT LONG AN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT……                                    Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                   
                                                        ...........ngày      tháng  01   năm 2025

BÁO CÁO
Thiết bị dạy học bộ môn giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT

năm học 2024-2025 theo Thông tư số 19/2022/TT-BGDĐT ngày 22/12/2022
của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 (Mẫu này dành cho cấp trung học phổ thông lập báo cáo)

STT
Tên thiết bị

Theo Thông tư số 19 ngày 
22/12/2022 của Bộ GD&ĐT

Đơn vị 
tính/số 

lượng tối 
thiểu đã 
quy định

Số lượng
thiết bị 
hiện có 
đến thời 
điểm lập 
báo cáo

Diễn giải thừa hoặc 
thiếu số lượng bao 
nhiêu so với Thông 
tư số 19/2022/TT-

BGDĐT ngày 
22/12/2022 của Bộ 
GD&ĐT quy định

1 Sách giáo khoa giáo viên GDQPAN 
lớp 10,11,12

Quyển/
nhu cầu

2 Bộ tranh dùng cho lớp 10: Đội ngũ 
từng người không có súng; Đội ngũ 
tiểu đội; Một số loại bom, mìn, đạn; 
Kỹ thuật băng bó, cấp cứu; Các 
động tác vận động trong chiến đấu

Bộ/02

3 Bộ tranh dung cho lớp 11: Súng 
trường CKC; Súng tiểu liên AK; 
Súng chống tăng B40, B41……….

Bộ/02

4 Bộ tranh dung cho lớp 12: Sơ đồ 
Tổ chức quân đội và công an; Tổ 
chức hệ thống nhà trường quân đội, 
công an; Kỹ thuật bắn súng tiểu liên 
AK; Giới thiệu quân hiệu, cấp hiệu, 
phù hiệu của Quân đội và Công an.

Bộ/02
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5 Thiết bị lưu trữ thông tin GD 
QP&AN

Bộ/02

6 Mô hình súng tiểu liên AK 47 luyện 
tập.

Khẩu/02

7 Mô hình súng CKC. Khẩu/02

8 Mô hình súng B40 cắt bổ. Khẩu/02

9 Mô hình súng B41 cắt bổ. Khẩu/02

10 Mô hình lựu đạn cắt bổ. Quả/05

11 Lựu đạn luyện tập. Quả/50

12 Mô hình thuốc nổ bánh loại 200g. Bánh/20 

13 Mô hình vũ khí tự tạo. Hộp/02

14 Mô hình mìn bộ binh cắt bổ và tập. Bộ/01

15 Mô hình lượng nổ dài. Bộ/02

16 Máy bắn tập: MBT – 03 hoặc TBS-
19/AK hoặc HLAK-20

Bộ/01/
20 lớp

17 Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS-
07.

Bộ/01/
20 lớp

18 Túi đựng hộp tiếp đạn súng tiểu liên 
AK.

Chiếc/20

19 Túi đựng lựu đạn. Chiếc/20

20 Giá đặt bia đa năng. Chiếc/20

21 Kính kiểm tra ngắm. Chiếc/04

22 Đồng tiền di động. Chiếc/02

23 Mô hình đường đạn trong không 
khí.

Chiếc/02

24 Hộp dụng cụ huấn luyện. Bộ/04

25 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ 
giả.

Chiếc/01
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26 Dụng cụ băng bó cứu thương. Bộ/15

27 Cáng cứu thương. Chiếc/05

28 Giá súng. Bộ/
Nhu cầu

29 Bàn thao tác. Bộ/ 
nhu cầu

30 Tủ đựng súng và tủ đựng thiết bị. Bộ/
Nhu cầu

31 Khung và mặt bia số 6. Bộ/10

32 Khung và mặt bia số 7. Bộ/10

33 Khung và mặt bia số 10. Bộ/10

34 Khí tài phòng hô hấp (Mặt nạ phòng 
độc MV-5).

Chiếc/20

35 Khí tài phòng da L-1. Bộ/05

36 Bao tiêu độc cá nhân TCV-10. Bộ/05

37 Mô hình kíp số 8 Cái/40 

38 Mô hình nụ xùy Cái/40 

39 Mô hình dây cháy chậm (05m) Bộ/02

40 Mô hình lượng nổ khối (bánh). Bộ/02

41 Thiết bị tạo tiếng nổ và lực giật cho 
máy bắn tập.

Bộ/01/
20 lớp

42 Khung và mặt bia số 4. Bộ/20

43 Bia ngắm trúng, ngắm chụm Chiếc/10

44 Súng tiểu liên AK cấp 5 đã hoán cải, 
vô hiệu hóa.

Khẩu/25

45 Bản đồ địa hình quân sự Bộ/02

46 Mõ quay Chiếc/10
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47 Phòng học bộ môn GDQPAN Phòng/01
(tối thiểu)

48 Kho để thiết bị môn học GDQPAN Phòng/01

......

  Nơi nhận:                                                          Thủ trưởng đơn vị                                                      
  - Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT (bc);                                                        (ký tên, đóng dấu)
  - Lưu: VT,........
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